Tài liệu hướng dẫn phần mềm Karaoke v4.0

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TẠO MỚI DỮ LIỆU TỪ ĐẦU

Áp dụng: Phần mềm Karaoke v4.0
1. Sau khi cài đặt chương trình, bạn thực thi chương trình từ shortcut trên màn hình. Cửa sổ hiện ra bạn click chọn “Tạo dữ liệu trắng”
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2. Cửa sổ ghi file hiện ra, bạn chọn đường dẫn để lưu file dữ liệu và nhập tên file dữ liệu (file này lưu trữ toàn bộ dữ liệu của bạn)
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3. Cửa sổ hiện ra bạn click “Yes” để truy cập vào dữ liệu vừa tạo (dữ liệu trống)
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4. Khi mở dữ liệu trống chương trình sẽ hỏi bạn tạo khu vực và danh sách phòng. Bạn click “Yes”
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5. Cửa sổ danh mục phòng và khu vực hiện ra. 
[image: image5.png]. PHAN MEM QUAN LY KARAOKE THUAN VIET SOFTWARE
Héthng Knohang ~ Quy.
: &)sirdung dich vy ), Quan Iy bén hang |

Hoat déng Nhansy  Chiic ning khac

ol |3 Grichinhan  Meoat | ) Biocto @ Thoit | J

Quinti Trogidp

Phéng

o Thém mdi (insert) /” Chinh sia (F) < X62 (Del) | (I [ Loc]|

Lo dillu F3):

[ Ltenpong

Khwie Ghichi

DANH MUG KHU VU'C
(NGOAI TRO1, TANG 2)

DANH SACH CAC
PHONG TRONG KHU

VUC BEN TRAI

(2 Phién ban diing thi, hét han trong 12 ngay.

£ + ) CSDL: DULIEUfdb £ Tai khodn: Admin_:





6. Bạn click vào nút dấu + bên tay trái để tạo khu vực
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Bạn nhập tên khu vực (tầng 1, tầng 2, bàn cafe…)

Cách tính giá:


+ Theo giờ: ví dụ 120,000 đ/giờ


+ Theo bảng giá: ví dụ



- Từ 0 – 18h: 100,000 đ/giờ



- Từ 18 – 24h: 150,000 đ/giờ

Để tạo bảng giá, bạn bấm chọn “Theo bảng giá”, sau đó bạn chọn danh mục xổ xuống, chọn “Danh mục bảng giá”
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Cửa sổ quản lý danh mục bảng giá hiển thị, bạn lựa chọn “Thêm mới | Thêm bảng giá” để tạo mới bảng giá.
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Cửa sổ thông tin bảng giá xuất hiện
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Bạn nhập tên bảng giá và đơn giá cho từng khoảng giờ

Lưu ý: Các khoảng giờ phải liền kề nối tiếp từ 0 đến 24h. Ví dụ: Từ 0h đến 18h và từ 18h đến 24h hoặc Từ 0h đến 14h, Từ 14h đến 19h, Từ 19h đến 24h.

Trường hợp bạn có 2 khoảng giờ: Từ 4h đến 21h: 100,000 đ/giờ và từ 21h đến 4h sáng hôm sau giá 150,000 đ/giờ thì bạn chia thành 3 khoảng: từ 0h đến 4h, từ 4h đến 21h, từ 21h đến 24h.

Bạn có thể kiểm tra bảng giá bằng cách bấm vào “Kiểm tra bảng giá”
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Sau đó lựa chọn thời gian từ giờ, đến giờ để kiểm tra cách tính toán của hệ thống.

Sau đó bạn bấm “Ghi dữ liệu” để ghi lại thông tin bảng giá đã tạo.
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Bạn bấm “Thoát” để quay lại cửa sổ thông tin khu vực

Lúc này bảng giá mới xuất hiện trong danh sách xổ xuống và bạn có thể lựa chọn.
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Tiền mở phòng: là số tiền phòng tối thiểu. Giả sử bạn đặt tiền mở phòng là 30,000. Đơn giá giờ là 60,000 đ/giờ. Khi đó tiền phòng tối thiểu khách phải thanh toán là 30,000 giờ, dù khách vào phòng 10 phút hay 30 phút.
Công thức tính: Tiền phòng = Max(Tiền mở phòng, Tiền phòng theo giờ)

Biểu tượng: Là hình ảnh sẽ hiển thị trên giao diện chính.
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Hiển thị trên: Tab phía trên, tab phía dưới
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7. Sau khi tạo khu vực, bạn tạo phòng trong khu vực tương ứng
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Cửa sổ thông tin phòng xuất hiện.
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Cách tính giá cho phòng được thiết lập 

+ Theo khu vực: cách tính giá theo khu vực tương ứng
+ Theo giờ

+ Theo bảng giá

Ví dụ: Tầng 1 có 5 phòng từ phòng 101 đến phòng 105 có giá 120,000 đ/giờ. riêng phòng 106 là phòng VIP có giá 200,000 đ/giờ. Bạn thiết lập phòng 6 có cách tính giá là “Theo giờ” và “Đơn giá giờ” là 200,000

Ở phía dưới là danh sách các đồ trong phòng. Ví dụ: Phòng 101 mỗi khi khách thanh toán xong, nhân viên sẽ chuẩn bị sẵn: 5 gói bim bim, 5 chai coca, 10 chai Hà Nội. Bạn thiết lập ở đây, mỗi khi tạo mới hóa đơn, hệ thống tự động điền các mặt hàng tương ứng vào trong hóa đơn.

8. Sau khi tạo xong khu vực và phòng, bước tiếp theo là bạn tạo danh sách nhóm hàng hóa và mặt hàng. Bạn chọn thực đơn “Hoạt động | Danh mục mặt hàng”
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9. Bạn thêm mới nhóm hàng hóa bằng cách click vào nút dấu + bên trái.
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(Lưu ý: Bạn chọn thuộc tính “Nguyên liệu” cho nhóm mặt hàng để nhóm này không hiển thị trong hóa đơn bán hàng)

10. Bạn thêm mới mặt hàng 
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Các thuộc tính
+ Mặt hàng bán (mặt hàng chế biến từ nguyên liệu:  cà phê nâu đá, sinh tố…): đây là dạng mặt hàng pha chế sau khi khách gọi đồ, có công thức định lượng vật tư.

+ Mặt hàng kiêm vật tư: mặt hàng mua về và bán không cần chế biến, ví dụ: coca, bia ken, hà nội beer, vodka…
+ Nguyên liệu: bột mì, sữa ông thọ, bột café, đường, chanh, ổi, táo…

+ Dịch vụ: phòng lạnh, ca sĩ…
11. Nếu bạn có danh sách mặt hàng ở file excel (dòng đầu tiên trong file excel là dòng ghi tên cột), bạn có thể import file excel vào chương trình để giảm thời gian nhập liệu
Bạn nháy phải vào danh sách mặt hàng chọn “Thêm nhanh”
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Cửa sổ hiện ra bạn chọn “Thêm nhiều dữ liệu dạng phức tạp”
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Cửa sổ hiện ra bạn click vào nút “Thêm từ Excel”
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Bạn chọn file excel có các cột tương ứng: Tên hàng, Đơn vị tính, Giá bán, Giá nhập, Nhóm hàng (các đơn giá 2, 3, 4 nếu sử dụng)
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Chú ý: Bạn phải tạo đơn vị tính và nhóm hàng trước khi import từ excel

Bạn chọn tương ứng các cột trên file excel
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Dữ liệu sau khi bấm OK
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Bạn click “Chấp nhận” để thêm dữ liệu vào hệ thống.
12. Nhập tên quán, địa chỉ, điện thoại và lựa chọn khổ giấy in
Bạn click vào “Quản trị | Cấu hình toàn hệ thống”

Cửa sổ hiện ra, bạn điền các thông tin về quán của bạn như logo, tên, địa chỉ…

Trong ô máy in hóa đơn, bạn lựa chọn mẫu hóa đơn cho khổ giấy tương ứng. Chú ý: khi in ra bị lệch hoặc không in được bạn có thể liên hệ nhà sản xuất để điều chỉnh.
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Hướng dẫn tạo định lượng

Lấy ví dụ đơn giản: 1 ly café sữa = 10ml sữa + 20gram café bột

+ Bạn tạo nhóm nguyên liệu có thuộc tính “Nguyên liệu” như hình
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+ Bạn tạo các nguyên liệu trong nhóm vừa tạo có thuộc tính “Vật tư”

Đầu tiên là sữa ông thọ
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Tiếp theo là café bột
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+ Sau khi tạo nguyên liệu, bạn tạo mặt hàng “Café sữa” có thuộc tính là “Mặt hàng bán”
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Sau đó, mở tab “Định lượng” và nhập định lượng cho mặt hàng
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Sau đó bạn bấm nút “Ghi dữ liệu”.

Hướng dẫn import định lượng từ Excel
Bạn có thể nhập định lượng trên excel trước và rà soát lại trước khi import vào hệ thống. Thao tác này sẽ làm giảm đáng kể thời gian nhập liệu nếu bạn làm thủ công trong phần mềm.
Thao tác như sau
Bạn mở file mẫu “import dinh luong.xls” đi kèm bộ cài chương trình.
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Ở đây có 3 cột để nhập liệu, lấy ví dụ có 2 đồ chế biến là café nâu đá và sinh tố bơ với công thức chế biến như sau:

1 ly café sữa được chế biến từ : 20ml sữa ông thọ + 30gram đường + 15gram café bột

1 ly sinh tố bơ được chế biến từ: 200gram bơ + 30 gram đường + 10ml sữa ông thọ.

Chúng ta nhập vào file excel như sau
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Chú ý: cột số lượng bạn không format trên excel.

Trước khi import định lượng, các mặt hàng và vật tư phải tồn tại trong hệ thống. Có nghĩa là bạn phải tạo các mặt hàng/vật tư trước (các bước phía trên).
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Giờ ta tiến hành import định lượng. Bạn vào “Hoạt động | Danh mục mặt hàng”
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Bấm “Import định lượng”
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Chọn file định lượng, bấm “Open”

Thiết lập các ô tương ứng giữa excel và phần mềm.
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Bấm OK.
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Hệ thống sẽ hiển thị nội dung đã đọc từ file excel để bạn kiểm tra lại một lần nữa xem có gì sai sót không trước khi thực hiện import.
Để import bạn bấm “Cập nhật”.
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Bạn chọn “Yes”
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Bạn có thể kiểm tra lại bằng cách nháy đúp vào “Café nâu đá”
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Định lượng sẽ được tự động xuất sau khi bạn thực hiện thao tác Thanh toán hóa đơn.
13. Giờ bạn click vào nút “Sử dụng dịch vụ” và bắt đầu tạo hóa đơn, gộp phòng, chuyển phòng, thanh toán... được rồi đó.
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14. Khi bắt đầu, các phòng đều có màu xám tức là chưa có khách. 
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(Phòng chưa có khách)
Khi khách vào, bạn nháy đúp vào bàn để mở bàn, bàn sẽ chuyển sang màu vàng (trạng thái có khách).
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(Phòng có khách ngồi)

Để thêm đồ vào bàn, bạn chọn bàn sau đó chọn đồ ở danh mục phía bên tay phải. Bạn có nhiều cách để thêm món: nháy đúp vào món để thêm với số lượng 1 hoặc chọn món và bấm Enter. Hoặc bạn cũng có thể chọn món, chọn số lượng và bấm nút “Thêm”
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Bạn có thể tìm kiếm mặt hàng bằng cách gõ vài ký tự (có dấu hoặc không dấu) vào ô “Tìm” phía bên trên.

Bạn cũng có thể lựa chọn lọc theo nhóm hàng hóa.

Ở phía trên đơn hàng có các nút chức năng cho phép bạn đổi nhanh số lượng cũng như giá bán của mặt hàng đang chọn (đổi giá bán có thể phân quyền được).
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Ở phía dưới là phần tổng hợp và các ô nhập phí dịch vụ và giảm giá.

Để giảm giá, bạn nhập số % giảm giá vào ô giảm giá, ví dụ 10, hoặc bạn click vào giảm giá để có 2 lựa chọn giảm theo tiền hoặc giảm theo %.
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(Hệ thống cho phép giảm giá theo tiền nên ô giảm giá được đặt 2 số 0 sau dấu ,. Nếu bạn không sử dụng giảm giá theo tiền, bạn có thể tắt bỏ chức năng này bằng cách vào “Quản trị | Cấu hình toàn hệ thống”, mở tab “Quản trị” và tắt bỏ chức năng 
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)

Để thực hiện thanh toán in hóa đơn cho khách, bạn nháy đúp vào bàn hoặc click vào bàn và bấm nút “Thanh toán”.
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Cửa sổ hiện ra bạn click “Đóng bill và in” – in và kết thúc hoặc “Đóng bill không in” – kết thúc không in.

Hệ thống sẽ tự động in ra máy in mặc định. Bạn có thể thiết lập trong “Devices and Printers” (WIN7) hoặc “Printer and Faxes” (XP)
[image: image54.png]4 Printers and Faxes (2)

"7

Fax MicrosoftXPS
Document Writer




Bạn có thể kích hoạt chức năng “Xem hóa đơn” rồi mới in bằng cách vào “Quản trị | Cấu hình toàn hệ thống”, tab “Tùy chọn khách”, kích hoạt “Hiển thị trước khi in”.
Bạn cũng có thể thiết lập số liên in (in 1 liên hay in 2 liên – 1 giữ, 1 cho khách) ở trong “Quản trị | Cấu hình toàn hệ thống”, mục “Số lần in bill”.

Sau khi in hệ thống sẽ tự động khóa hóa đơn lại và chuyển phòng về trạng thái không có khách ngồi.

15. Chuyển phòng, gộp phòng, hủy bàn
Bạn chuyển bàn bằng 1 trong 2 cách sau:

+ Kéo và thả phòng nọ sang phòng kia
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+ Chọn phòng cần chuyển và click “Chuyển phòng” hoặc nháy phải vào phòng chọn “Chuyểnphòng cùng khu vực” hoặc “Chuyển phòng khác khu vực”
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Cửa sổ hiện ra bạn chọn phòng cần chuyển và click “Chuyển”

[image: image57.png]4*» Chuyén phon Sa mac

Miaddng2 Miaha  Miaxudn





Khi 2 phòng có đơn giá khác nhau hoặc khác nhau bảng giá, hệ thống tự động tách thành hóa đơn mới.

Gộp bàn tương tự chuyển bàn.

Khi bạn làm sai (chưa thanh toán), bạn có thể hủy bàn bằng cách nháy phải vào bàn và chọn “Hủy bàn”.

Thời gian hủy bàn có thể được thiết lập bởi quản trị trong “Quản trị | Cấu hình toàn hệ thống”
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Bạn để giá trị bằng 0 nếu không cho phép hủy bàn.
16. In lại hóa đơn
Sau khi in hóa đơn, hệ thống sẽ khóa (bạn không thể sửa trừ khi có quyền của người quản lý). Nếu bạn muốn in lại hóa đơn, bạn click vào nút “Thống kê”
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Cửa sổ hiện ra bạn lựa chọn hóa đơn cần in lại và click “Xem hóa đơn đang chọn”
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Sau đó click “In lại bill”
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17. Điều chỉnh đơn hàng sau khi in.
Trong một số trường hợp, bạn cần điều chỉnh lại hóa đơn sau khi in (Bạn phải là quản lý mới có thể sử dụng chức năng này, thu ngân không được phép sử dụng).
Bạn vào menu “Hoạt động | Quản lý bán hàng”
Bạn chọn ngày, chọn bàn và chọn hóa đơn ở ô giữa. Chi tiết mặt hàng sẽ hiển thị phía bên tay phải.
Ở đây bạn có thể thay đổi số lượng, thêm, bớt.

Sau khi thực hiện điều chỉnh bạn bấm nút “Cập nhật” và in lại bill.
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18. Hủy đơn hàng sau khi in.

Tương tự việc điều chỉnh đơn hàng, bạn cũng vào “Hoạt động | Quản lý đơn hàng”, chọn ngày, chọn bàn và chọn hóa đơn, sau đó bấm nút “Hủy bàn”.
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Sau khi hủy, hàng sẽ được cộng vào kho, doanh thu sẽ bị giảm và hóa đơn bị hủy sẽ không hiển thị trên các báo cáo. Tuy nhiên bạn có thể xem lại danh sách các hóa đơn cũng như chi tiết các hóa đơn hủy trong “Hoạt động | Danh sách hóa đơn hủy”
19. Xem doanh thu bán hàng và tổng hợp mặt hàng bán
Bạn có thể xem doanh thu hàng ngày bằng cách vào menu “Hoạt động | Thống kê doanh thu”
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Bạn có thể xem danh sách các mặt hàng bán kèm số lượng cũng như lời lỗ bằng cách vào menu “Hoạt động | Thống kê đồ ăn đồ uống”.
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20. Tạo và phân quyền người dùng
Khi cài đặt hệ thống, để đơn giản hóa, hệ thống để mật khẩu admin là trống (để trắng, để rỗng) và ở chế độ lưu tài khoản, tự động đăng nhập.

Bạn có thể bỏ chế độ này đi bằng cách:
+ Đổi mật khẩu đăng nhập bằng cách vào “Hệ thống | Đổi mật khẩu đăng nhập”
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Ô mật khẩu cũ không nhập, nhập lại mật khẩu 2 lần vào 2 ô dưới và bấm “Ghi dữ liệu”

+ Bỏ chế độ tự động đăng nhập bằng cách vào menu “Hệ thống | Đăng xuất khỏi hệ thống”. Hộp thoại hiện lên chọn Yes.

Nếu cửa sổ hiện lên là cửa sổ chọn dữ liệu, bạn click đúp vào dữ liệu để quay lại cửa sổ đăng nhập
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Bạn bỏ 2 tick “Ghi nhớ mật khẩu” và “Tự động đăng nhập” đi,, nhập mật khẩu mới và bấm Đăng nhập.
Quá trình đổi mật khẩu tài khoản có quyền cao nhất, tài khoản Admin đã hoàn thành.

Để tạo tài khoản thu ngân, bạn click chọn menu “Quản trị | Người dùng và phân quyền”

Cửa sổ hiện ra, bên tay trái là nhóm người dùng, bên tay phải là danh sách người dùng trong nhóm. Bạn bấm chọn “Thu ngân”
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Để tạo mới thu ngân bạn click “Thêm mới”
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Bạn chọn nhân viên (nếu chưa có thì chọn “Danh mục nhân viên” và thêm mới nhân viên), nhập tài khoản đăng nhập hệ thống và click “Ghi dữ liệu”.
Bạn có thể thử đăng nhập với tài khoản vừa tạo.

Chú ý: khi không đăng nhập được hệ thống có nghĩa là quyền “Đăng nhập” của nhóm người dùng không được kích hoạt. Xem hình trang sau, quyền ở dòng đầu tiên.
Phân quyền người dùng

Hệ thống phân quyền theo nhóm người dùng. Ở cửa sổ người dùng và phân quyền bạn click chọn “Nhóm người dùng” và mở tab “Phân quyền sử dụng”
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Bạn lựa chọn các quyền cho nhóm người dùng đang chọn. Hệ thống hỗ trợ 5 mức từ thấp nhất

Bị khóa: không cho phép truy cập

Và cao nhât

Xóa vĩnh viễn

Để đơn giản bạn lựa chọn một trong 2 quyền: “Bị khóa” và “Xóa vĩnh viễn” tương ứng “Không cho phép truy cập” và “Cho phép truy cập”.
Phần này chỉ hướng dẫn các chức năng chính về bán hàng để bạn thao tác được với hệ thống. Bạn xem thêm phần trợ giúp trong chương trình để biết rõ hết các chức năng của hệ thống: Định lượng, kho, thu chi, nhân sự…
21. Chương trình quản lý xem báo cáo từ xa qua điện thoại, iphone, ipad…
Sau khi cài chương trình, từ bản 3.0 trở đi, hệ thống cài đặt sẵn cho bạn chương trình để xem báo cáo qua web.
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Bạn nháy đúp vào chương trình.

Nếu bạn đang mở firewall, bạn lựa chọn Unblock

1. Với Win XP, cửa sổ hiện ra bạn chọn “Unblock”
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2. Với Win7, bạn tick chọn cả Private và Public sau đó chọn Allow Access
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Sau khi chạy chương trình, chương trình sẽ hiện biểu tượng ở góc dưới màn hình
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Để xem demo, bạn mở tab “Hướng dẫn”
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Ở đây bạn thấy 3 đường link:

1. Bạn click vào đường link thứ nhất để xem ngay trên máy tính đang cài phần mềm (Chú ý: chạy trên trình duyệt Firefox hoặc Chrome hoặc IE 7 trở lên).

(User mặc định: Admin, Pass: trống, bạn click nút “Đăng nhập” luôn để vào giao diện chính).
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2. Đường link thứ 2 là đường dẫn sử dụng để xem phần mềm trong mạng LAN, Wifi từ điện thoại iphone, galaxy… hay máy tính bảng ipad…

(User mặc định: Admin, Pass: trống, bạn click nút “Đăng nhập” luôn để vào giao diện chính).

Bạn vào browser, sau đó gõ đường link xuất hiện trong chương trình (phía trên)
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Bấm “Go”
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Bạn bấm đăng nhập để vào giao diện chính
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3. Đường link thứ 3 là đường link để xem online từ xa qua internet (bản demo không xem được).

Bản demo bạn có thể mở cổng (như thiết lập) trên modem và sử dụng No-IP hoặc dynamic DNS để truy cập.

Để thiết lập tự động chạy khi bật máy tính, bạn nháy đúp vào biểu tượng ở góc màn hình

Bạn click nút “Thiết lập”
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Mặc định, mật khẩu là trống, bạn click “Chấp nhận”
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Click “Tự động chạy khi khởi động hệ thống” và bấm “Ghi”. Sau khi ghi bạn thoát chương trình ra và vào lại.
CHÚC BẠN THÀNH CÔNG!

